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STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

1 Bp Base pair 

2 Bc Bacillus cereus 

3 CFU Colony Forming Unit 

4 dH2O Deion water 

5 DNA Deoxyribonucleotide acid 

6 dNTP deoxyribo Nucleotide 5’- Triphosphate 

7 ĐC Đối chứng 

8 E. coli  Escherichia coli  

9 EDTA Ethylene diamine tetra- acetic acid 

10 EtBr Ethidium Bromide 

11 kDa Kilo Dalton 

12 OD Optical density - mật độ quang học 

13 PCR Polymerase Chain Reaction - phản ứng chuỗi 

14 SDS Sodium dodecyl sulphate 

15 Sol  Solution  

16 TE Tris EDTA 

17 X-gal 5- bromo- 4 Cloro- 3 indolyl β- d galactoside 
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MỞ ĐẦU 

 

Bacillus cereus thuôc̣ nhóm 1 chi Bacillus là vi khuẩn hình que , Gram 

dương và sinh bảo tử . B. cereus thường xuất hiêṇ trong đất , trong sữa nguyên 

liêụ, trong các sản phẩm từ sữa và trong các loaị ngũ cốc . B. cereus có khả 

năng liên quan đến các bêṇh về đường ruôṭ như gây nôn và tiêu chảy nhờ khả 

năng sản sinh 4 loại enterotoxin trong đó có 2 tổ hơp̣ hemolysin BL (HBL), 

nonhemolytic enterotoxin (NHE) và 2 enterotoxic protein là enterotoxin T 

(BCET) và cytotoxin K (Beecher, Wong, 1994). Ngoài ra , B. cereus còn có 

khả năng sản sinh một loại độc tố chịu nhiệt n on-riposome peptide synthetase 

(NRPS-cereulide) (Agata et al., 1995). 

Ở nước ta hiện nay theo báo cáo từ bộ y tế, chỉ có khoảng 38 trung tâm y 

tế có khả năng kiểm nghiệm được loài vi khuẩn này, khoảng 60% các tình 

thành có năng lực kiểm nghiệm. Tuy nhiên hiện nay phương pháp xét nghiệm 

vẫn dựa trên phương pháp đếm tổng số khuẩn lạc trên môi trường thạch dinh 

dưỡng kết hợp với các xét nghiệm hóa sinh khác. Phương pháp này có nhược 

điểm là thời gian lâu, có thể mất nhiều ngày hoặc vài tuần và độ chính xác 

không cao.Trong những năm gần đây, các phương pháp xét nghiệm vi sinh 

vật dựa trên nguyên tắc di truyền phân tử và miễn dịch học đã được thiết lập 

như: lai phân tử, PCR (Polymerase Chain Reaction), Elisa cho kết quả rất khả 

quan với độ chính xác cao, thời gian rút ngắn có thể xuồng vài giờ, không đòi 

hỏi nhiều máy móc thiết bị do đó khả năng cơ động là rất cao. Những phương 

pháp trên đã mở ra cho ngành vi hóa sinh học nói riêng và cả ngành công 

nghệ thực phẩm hiện đại. 

 xuất phát từ tính cấp thiết chúng tôi tiến hành đề tài: “Tách dòng và giải 

trình tự gen mã hóa độc tố tiêu chảy và độc tó gây nôn của chủng Bacillus 

cereus phân lập tại Việt Nam”. Với mục đích tạo nguồn gen cho sản xuất 

nguyên liệu chế tạo kit phát hiện các độc tố của vi khuẩn B. cereus sau này. 


